
 

 

PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA BÁN ĐẤU GIÁ  

Tổng giá trị tài sản thẩm định giá là: 20.077.358.628 đồng 

Giá khởi điểm bán : 204.627.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT) 

(Bằng chữ: Hai trăm lẻ tư triệu, sáu trăm hai mươi bảy ngàn đồng chẵn./.) 

Điều kiện ràng buộc: Mức giá trên là giá tối thiểu, đã bao gồm thuế GTGT và nhận hàng 

tại các kho của bên bán  trên địa bàn Hà Nội ( Tối đa 4 vị trí kho hàng). 

 

STT TÊN MẶT HÀNG HẠCH TOÁN ĐVT Số lượng 

1 MODEM quang/E1 - DC Chiếc 16 

2 Broadband router TL-WR841N Chiếc 27 

3 Thiết bị ONT Huawei HG8247H Chiếc 6 

4 Bộ điều khiển Set top box Chiếc 544 

5 Thiết bị ONT Huawei HG8045A Chiếc 4 

6 Điện thoại Homephone 4G V1207 Black (Đen) Bộ 3 

7 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_TH Chiếc 3 

8 TM_TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826_TH Chiếc 11 

9 TBĐC ONT 4 cổng GE internet Duaband wifi ZTE-F670Y_TH Chiếc 23 

10 ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20_TH Chiếc 15 

11 Homewifi Dualband ZTE H196A_TH Chiếc 3 

12 Thiết bị ONT Dualband SCOM-SE24D_TH Chiếc 12 

13 ONT Dualband vG-421WD_TH Chiếc 25 

14  TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_TH3 Chiếc 3 

15 TBĐC Settopbox 2 chiều ZTE_Fullbox_TH Chiếc 4 

16 TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826_FullBox_TH Chiếc 16 

17 ONT Dualband ZTE-F671Y_TH Chiếc 9 

Số và ký hiệu: 27447/TB-KHHC 
Ngày ban hành: 19/05/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

 

STT TÊN MẶT HÀNG HẠCH TOÁN ĐVT Số lượng 

18 ONT Dualband Dasan H646GMV_TH Chiếc 14 

19 Homewifi Dualband Dasan W520CE_TH Chiếc 3 

20 BH - SẠC điện thoại di động Chiếc 66 

21 Modem leasedline quang E1 - DC Chiếc 1 

22 BH_Thân máy kèm cáp Lan ZTE-F668 Chiếc 1 

23 BH_Thân máy ALU_G241WA Chiếc 130 

24 BH_Thân máy kèm cáp Lan ONT_HG8247H Chiếc 159 

25 BH_Thân máy kèm cáp Lan HG8045A Chiếc 478 

26 Điều khiển từ xa STB_VM1900 Chiếc 3 

27 BH_Thân máy H646W Chiếc 181 

28 Thân máy TBĐC ONT 4 cổng GE  Internet wifi ALU_G240WF Chiếc 364 

29 Thân máy TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Huawei ONT HG8045A2 Chiếc 1.218 

30 Thân máy TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420 Chiếc 402 

31 Điều khiển TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420 Chiếc 28 

32 Thân thiết bị TBĐC ONT 4 cổng Huawei Dualband wif Chiếc 555 

33 Thân thiết bị TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense I Chiếc 76 

34 Điều khiểnTBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826 Chiếc 7 

35 Thân TBĐC ONT 4 cổng Huawei wifiVoIP HG8145V5_TH Chiếc 2 

36 Thân máy TBĐC STB2C IP ZTE B720C-A15 Chiếc 7 

37 Thân TBĐC ONT 4 cổng Huawei HG8045A5 Chiếc 1.431 

Số và ký hiệu: 27447/TB-KHHC 
Ngày ban hành: 19/05/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

 

STT TÊN MẶT HÀNG HẠCH TOÁN ĐVT Số lượng 

38 BH_ Thân TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet Dualband wifi 

DASAN H646GM 

Chiếc 36 

39 Thân ATV-SDMC-DV8535-STB Android TV 4K Chiếc 48 

40 Adapter ATV-SDMC-DV8535-STB Android TV 4K Chiếc 1 

41 Điều khiển ATV-SDMC-DV8535-STB Android TV 4K Chiếc 3 

42 Thân ATV-SKYWORTH- HP40A-STB Android TV 4K Chiếc 148 

43 Adapter ATV-SKYWORTH- HP40A-STB Android TV 4K Chiếc 2 

44 Điều khiển ATV-SKYWORTH- HP40A-STB Android TV 4K Chiếc 96 

45 Thân ONT Dualband vG-421WD Cái 1.775 

46 BH_Sạc V6504 Bộ 7 

47 BH_Đồng hồ thông minh trẻ em MyKID (KIDMAX) basic 1 màu hồng Bộ 17 

48 BH_Đồng hồ thông minh trẻ em MyKID (KIDMAX) basic 1 màu xanh Bộ 13 

49 BH_Đồng hồ thông minh trẻ em MyKID (KIDMAX) basic 1 màu đen Bộ 18 

50 BH_ Thân máy Homewifi Dualband Huawei WA8021V5 Cái 39 

51 BH_Thân  máy thiết bị ONT ALU_G140WG Cái 220 

52 BH_Thân ATV-ZTE - B866V2 - STB Android TV 4K Chiếc 15 

53 BH_Điều khiển ATV-ZTE - B866V2 - STB Android TV 4K Chiếc 4 

54 BH_ĐT Feature phone 4G V6421 Đen Đỏ Bộ 4 

55 BH_ĐT Feature phone 4G V6421 Đen Xanh Bộ 3 

Số và ký hiệu: 27447/TB-KHHC 
Ngày ban hành: 19/05/2025
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STT TÊN MẶT HÀNG HẠCH TOÁN ĐVT Số lượng 

56 BH_ Thân máy ONT Dualband ZTE-F671Y Cái 537 

57 BH_ Thân máy ONT Dualband Dasan H646GMV Cái 807 

58 BH_Thân máy ATV_HISENSE_IP952_STB Android TV 4K Cái 204 

59 BH_Adapter ATV_HISENSE_IP952_STB Android TV 4K Cái 7 

60 BH_Điều khiển ATV_HISENSE_IP952_STB Android TV 4K Cái 215 

61 BH_TM TV360_ATV_SDMC_DV9135_STB Android TV 4K Chiếc 246 

62 BH_Adapter TV360_ATV_SDMC_DV9135_STB Android TV 4K Chiếc 12 

63 BH_ĐK TV360_ATV_SDMC_DV9135_STB Android TV 4K Chiếc 24 

64 Thân máy  TV360_ATV_ICTECH_IP151N _STB Android TV 4K Cái 73 

65 Adapter TV360_ATV_ICTECH_IP151N _STB Android TV 4K Cái 1 

66 Thân ONT Dual band Wifi6 ZXHN F6600P hàng kinh doanh VTT Cái 4 

67 Thân Homewifi Dualband Dasan W520CE Cái 76 

68 Thân ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20 Cái 764 

69 Thân TBĐC ONT 4 cổng GE internet Duaband wifi ZTE-F670Y Cái 907 

Số và ký hiệu: 27447/TB-KHHC 
Ngày ban hành: 19/05/2025
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STT TÊN MẶT HÀNG HẠCH TOÁN ĐVT Số lượng 

70 Thân TBĐC ONT 4 cổng(1GE+3FE) Internet wifi ALU_G040W Cái 759 

71 Thân BH-TBĐC ONT 4 cổng(1GE+3FE) Internet wifi ZTE F616 Chiếc 378 

72 Thân TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei 

HG8045A5-20 

Cái 2.349 

73 Thân TBĐC ONT 4 cổng ZTE Dualband ZTE-F670L Cái 10 

74 Thân Homewifi Dualband ZTE H196A Cái 280 

75 Thân ONT Alu Dualband có cổng thoại G2425GA Cái 28 

76 BH_Thân Homewifi vAP-VHT 120WD Cái 164 

77 BH_Thân ONT Dual band Wifi6 HW OptiXstar HG8145X6-10 Cái 56 

78 BH_Thân Mesh wifi6 HW OptiXstar HWF_K562e-10 Cái 5 

79 BH_Thân Android set top box B866V2F/ZTE Cái 107 

80 BH_Điều khiển Android set top box B866V2F/ZTE Cái 4 

81 BH_Thân ONT dualband wifi 2,4 và 5GHz chuẩn Wifi 6 Chiếc 244 

82 BH_Thân Home Wifi chuẩn Wifi6 Chiếc 7 

83 BH_Sạc sumo 4G V1S Bộ 8 

84 BH_Sạc sumo 4G V3 Bộ 2 

85 BH_Sạc Sumo 4G V1 Bộ 11 

86 BH_Sạc Sumo 4G V2 Bộ 17 

87 BH_Thân Home Wifi 6 ZTE HV3601P_V9.3 Chiếc 1 

88 BH_Thân ONT wifi 6 VHT vGP-42X6V1 Cái 30 

89 BH_Thân Home Wifi 6 VHT 32X6V1 Cái 5 

90 Card Gateway 2 cổng FXS Chiếc 19 

Số và ký hiệu: 27447/TB-KHHC 
Ngày ban hành: 19/05/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

 

STT TÊN MẶT HÀNG HẠCH TOÁN ĐVT Số lượng 

91 Card Gateway 4 cổng FXS Chiếc 55 

92 Card Gateway 8 cổng FXS Chiếc 13 

93 Card Gateway 24 cổng FXS Chiếc 4 

94 Bộ định tuyến không dây TP LINK-WR1043ND Chiếc 2 

95 Thiết bị GSPT ô tô VTR-02 Chiếc 1 

96 Thiết bị đầu cuối DaSan ONT_H646W Chiếc 1 

97 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi Dasan H646EW Chiếc 15 

98 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420 Chiếc 384 

99 Thân máy thiết bị H646EW Chiếc 1.171 

100 TBĐC ONT 4 cổng GE  Internet wifi ALU_G240WF Chiếc 7 

101 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei 

ONT_HG8045A2 

Chiếc 13 

102 Thiết bị GSPT ô tô VTR_05 Bộ 35 

103 TBĐC STB2C IP ZTE B720C-A15 Chiếc 1 

104 USB DCom D6610 (Đen) Bộ 5 

105 USB DCom D6610 (Trắng) Bộ 3 

106 Broadband router TL-WR841F Chiếc 9 

107 Đồng hồ thông minh trẻ em MyKID basic 1 màu hồng Bộ 2 

108 Đồng hồ thông minh trẻ em MyKID basic 1 màu đen Bộ 1 

109 TBĐC ONT 4 cổng ZTE Dualband ZTE-F670L Chiếc 6 

110 TBĐC ONT 4 cổng Huawei HG8045A5 Bộ 19 

111 TBĐC ONT 4 cổng Huawei HG8045A5 Chiếc 1 

112 ONT Dualband ZTE-F671Y Cái 146 

113 ONT Dualband ZTE-F671Y Chiếc 4 

114 ONT Dualband Dasan H646GMV Cái 13 

115 ONT Dualband Dasan H646GMV Chiếc 216 

Số và ký hiệu: 27447/TB-KHHC 
Ngày ban hành: 19/05/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

 

STT TÊN MẶT HÀNG HẠCH TOÁN ĐVT Số lượng 

116 ATV_HISENSE_IP952_STB Android TV 4K Cái 22 

117 GPDN ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20 Chiếc 1 

118 Homewifi Dualband ZTE H196A_AON Chiếc 24 

119 Homewifi Dualband Dasan W520CE Cái 455 

120 Homewifi Dualband Dasan W520CE Chiếc 1 

121 TBĐC ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5 Chiếc 179 

122 TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826 Chiếc 944 

123 TV360_ATV_SDMC_DV8535_STB Android TV 4K Cái 13 

124 TV360_ATV_SDMC_DV8535_STB Android TV 4K Chiếc 2 

125 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_Thân máy Chiếc 423 

126 TV360_ATV_ICTECH_IP151N _STB Android TV 4K Cái 13 

127 GPDN Broadband Router RBD52G-5HacD2HnD Chiếc 12 

128 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei HG8 Chiếc 33 

129 TBĐC ONT 4 cổng GE internet Duaband wifi ZTE-F670Y Chiếc 265 

130 TBĐC ONT 4 cổng(1GE+3FE) Internet wifi ALU_G040WB Chiếc 8 

131 TBĐC ONT 4 cổng ZTE-F616 Cái 7 

132 TBĐC ONT 4 cổng ZTE-F616 Chiếc 4 

133 ONT Dual band Wifi6 ZXHN F6600P hàng kinh doanh VTT Cái 5 

134 Homewifi vAP-VHT 120WD Cái 113 

135 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet Duaband wifi DA Chiếc 31 

Số và ký hiệu: 27447/TB-KHHC 
Ngày ban hành: 19/05/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

 

STT TÊN MẶT HÀNG HẠCH TOÁN ĐVT Số lượng 

136 TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826-New Cái 15 

137 ONT Dual band Wifi6 HW OptiXstar HG8145X6-10 Cái 10 

138 Mesh wifi6 HW OptiXstar HWF_K562e-10 Cái 9 

139 ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20 Chiếc 325 

140 Homewifi Dualband ZTE H196A Chiếc 738 

141 Thiết bị ONT Dualband SCOM-SE24D Cái 226 

142 Thiết bị ONT Dualband SCOM-SE24D Chiếc 4 

143 ONT dual band wifi 2,4 và 5GHz chuẩn Wifi 6 Cái 3 

144 ONT dual band wifi 2,4 và 5GHz chuẩn Wifi 6 Chiếc 36 

145 Home Wifi chuẩn Wifi 6 Chiếc 40 

146 ONT GWN7062G cho KHDN Cái 16 

147 Home Wifi 6 ZTE HV3601P_V9.3 Chiếc 6 

148 ONT Alu Dualband có cổng thoại G2425GA Chiếc 24 

149 ONT wifi 6 VHT vGP-42X6V1 Cái 6 

150 Home wifi 6 VHT 32X6V1 Cái 17 

151 Router Draytek Vigor 2133N (FTTH Cho DN) Chiếc 1 

152 ATV- SDMC-DV8535- STB Android TV 4K Chiếc 1 

153 ATV- SKYWORTH – HP40A-STB Android TV 4K Chiếc 98 

154 KD_TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_Fullbox Chiếc 5 

155 KD_TBĐC Settopbox 2 chiều Hisense IP826_Fullbox Chiếc 2 

156 ONT Dualband vG-421WD Cái 648 

157 ONT Dualband vG-421WD Chiếc 55 

158 ATV-SKYWORTH- HP40A-STB Android TV 4K_TH Chiếc 5 

Số và ký hiệu: 27447/TB-KHHC 
Ngày ban hành: 19/05/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

 

STT TÊN MẶT HÀNG HẠCH TOÁN ĐVT Số lượng 

159 Thiết bị ATA 16 cổng Sunway D16S Bộ 1 

160 Thiết bị Smart Motor 4G W3 Bộ 3 

161 Thân máy Thiết bị ONT Dualband SCOM-SE24D Cái 772 

162 Router Draytek Vigor 2915AC (FTTH Cho DN) Cái 2 

163 Homewifi Dualband Huawei WA8021V5 Cái 353 

164 Thiết bị ONT ALU_G140WG Cái 3 

165 ĐTDĐ Smartphone 4G Realme C1 màu xanh Bộ 1 

166 Điện thoại Homephone 4G V1208 Black (Đen) Bộ 8 

167 ĐTDĐ Smartphone 4G Samsung Galaxy A01 Core Xanh Bộ 1 

168 ĐTDĐ Smartphone 4G Vsmart Bee Lite Đen Bộ 10 

169 ĐTDĐ Vsmart Bee Lite 2 Xanh Lá Bộ 26 

170 ĐTDĐ Vsmart Bee Lite 2 Xám Đen Bộ 32 

171 ĐT Sumo 4G V1 Đen Chiếc 37 

172 ĐT Sumo 4G V1 Đỏ Chiếc 51 

173 ĐT Sumo 4G V1 Xanh Chiếc 34 

174 ĐT Sumo 4G V1 Xanh Lá Chiếc 46 

175 ĐT Sumo 4G V2 Đen Chiếc 127 

176 ĐT Sumo 4G V2 Xanh Chiếc 169 

177 ĐT Sumo 4G V2 Trắng Chiếc 41 

178 ĐT Sumo 4G V2 Đen Đỏ Chiếc 159 

179 ĐTDĐ ZTE Blade A33s Đen Bộ 1 

180 ĐTDĐ ZTE Blade A33s Xanh lá Bộ 1 

181 ĐTDĐ Sumo 4G G1 Đen Bộ 54 

182 ĐTDĐ Sumo 4G G1 Xanh Bộ 68 

183 ĐTDĐ Sumo 4G G1 Vàng Bộ 35 

184 ĐTDĐ Sumo 4G G2 Đen Bộ 45 

185 ĐTDĐ Sumo 4G G2 Xanh Bộ 42 

186 ĐTDĐ Sumo 4G G2 Vàng Bộ 81 

187 ĐTDĐ Sumo 4G G2 Xanh đậm Bộ 79 

Số và ký hiệu: 27447/TB-KHHC 
Ngày ban hành: 19/05/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

 

STT TÊN MẶT HÀNG HẠCH TOÁN ĐVT Số lượng 

188 BH_Sạc sumo 4G G1 Bộ 126 

189 BH_Sạc sumo 4G G2 Bộ 133 

190 ĐTDĐ Sumo 4G V1S Đen Bộ 27 

191 ĐTDĐ Sumo 4G V1S Xanh lá Bộ 34 

192 ĐTDĐ Sumo 4G V1S Xanh đậm Bộ 6 

193 ĐTDĐ Sumo 4G V1S Đỏ Bộ 15 

Tổng 26.255 

 

 

Số và ký hiệu: 27447/TB-KHHC 
Ngày ban hành: 19/05/2025
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